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STT Mô Tả Diễn Giải 
NEC 

IP-PBX SL1000 
PANASONIC 
KX-TES824 

1 Cổng trung kế Số lượng cuộc gọi đến/đi đồng thời 08 cổng 
(tối đa 48 cổng) 

06 cổng 
(tối đa 08 cổng) 

- 
Cổng trung kế analog cho 
đường điện thoại bưu 
điện(PSTN) 

Số lượng cuộc gọi đến/đi đồng thời thực hiện 
được thông qua PSTN 

08 cổng 06 cổng 

- Cổng trung kế E1 
Số lượng cuộc gọi đi/đến đồng thời thực hiện 
được thông qua trung kế số ISDN (30 kênh đồng 
thời) 

Có thể Nâng cấp Không hỗ trợ 

- 
Cổng trung kế IP cho các 
gọi thông qua Internet 

Số lượng cuộc gọi đi/đến đồng thời thực hiện 
được thông qua Internet (04 kênh đồng thời) 

Có thể Nâng cấp Không hỗ trợ 

2 Cổng máy nhánh Số lượng nhân viên sử dụng 
16 cổng 

(Mở rộng tối đa 128 cổng) 
16 cổng 

(Mở rộng tối đa 24 cổng) 

3 
Hiển thị số 
(Caller ID) 

Hiển thị số gọi đến lên trên điện thoại bàn máy 
nhánh (có màn hình hiển thị và có tính năng 
CallerID). 

Có sẵn Phải mua thêm card 

4 
Kênh trả lời tự động có sẵn 
(Built-in Auto Attendant) 

Trả lời tự động 2 cấp và hướng dẫn thao tác cho 
các cuộc gọi đến cùng lúc 2 cuộc gọi 

Có sẵn 
02 kênh 

Phải mua thêm card 

5 
Kênh trả lời tự động nâng 
cao  
(Auto Attendant) 

Trả lời tự động 4 cấp và hướng dẫn thao tác cho 
các cuộc gọi đến cùng lúc 04/16 cuộc gọi 
Ghi âm câu trả lời chuyên nghiệp  

Nâng cấp  
04 kênh (6.300.000 VNĐ) 
16 kênh (9.215.000USD) 
(Tối đa chỉ được 16 kênh) 

Nâng cấp  
01 kênh (2.068.000) 

(Tối đa chỉ được 2 kênh) 

6 
Phòng họp ảo chuyên 
nghiệp (Audio Conference) 

Bên ngoài và bên trong đều có thể tham gia họp 
cùng lúc lên đến 16 bên 

Nâng cấp  
04 phòng 

Không hỗ trợ 

7 Cổng mạng LAN/VoIP 

Kết nối vào mạng LAN nội bộ, cho phép lập 
trình, cấu hình tổng đài bằng máy tính thông 
qua mạng LAN. 
Xuất cước qua máy tính trong mạng LAN 

Có sẵn Không hỗ trợ 
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HÌNH ẢNH HỆ THỐNG 

  

ĐIỆN THOẠI TIẾP TÂN 

  

KÍCH THƯỚC 
375(W) x 290(H) x 115(D) 

mm 
368(W) x 284(H) x 102(D) 

mm 

 


